 Thi thử  ĐỀ 3 Toán 4 k2
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Đọc và viết số thích hợp vào chỗ trống. 
	Viết số
	Đọc số

	40 159 525
	

	
	Tám triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn bốn trăm ba mươi hai.


Câu 2: Trong các phân số sau, phân số nào tối giản ?
       	A .      		B .     		C .      		D.  
Câu 3: Trong các phân số sau, phân số nào bằng ?
	A.       		B.  		C.  		D.  
Câu 4: So sánh các phân số sau: 
a) [bookmark: _Hlk43322937]	 				b) 				c)             
[bookmark: _Hlk43322984]Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
a)  thế kỷ  = .................năm                        b) = ................cm2
c)  của 540kg là : …………                   d) 2 giờ 24 phút = …………phút
e) Một rổ cam có 24 quả,  số cam trong rổ là : ……………………………..
Câu 6: Có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh so với tổng số viên bi là:
	A.      		B.      		C.      			D.      
Câu 7: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:
Một khu vui chơi dạng hình chữ nhật có nửa chu vi là 30m và chiều dài hơn chiều rộng 4m. Diện tích khu vui chơi đó là ….......….m2.
Câu 8: Trong hình bên có:H
A
B
C
E
D

- Cạnh AB song song với các cạnh:
........................................................................
........................................................................
- Cạnh AH vuông góc với các cạnh: 
........................................................................
Câu 9: Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) 
Số liền trước của số 4 356 270 là 4 356 271. 			 
b) 
Số liền sau của số 23 789 312 là 23 789 313.			 
c) 
Gía trị của chữ số 5 trong số 41 564 340 là 500 000.	 
d) 
Năm 1975 thuộc thế kỉ XIX.				          
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Tính:
a) 1 -   : 3 = ....................................................................................................
b)  :  -  = ....................................................................................................
c)   :   x =................................................................................................................................
Câu 2: Xe thứ nhất chở được 1 tấn 450 kg gạo, xe thứ hai chở được số gạo bằng  số gạo xe thứ nhất. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu kg gạo ?
Bài giải
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 98 m, chiều dài hơn chiều rộng 12 m.   
	 a) Tính diện tích mảnh vườn đó.
 	 b) Trên thửa ruộng đó người ta trồng rau. Biết cứ 5m2 thì thu hoạch được 10kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn đó thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?
Bài giải
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................
Câu 4: Phân số nhỏ nhất trong các phân số:    ,  , ,  là: ...........................................
Câu 5: Tính bằng cách thuận tiện:
      a) 1 091 x 50 – 50 x 91 			b) 65 x 526 + 218 x 65 - 65 x 91
   .......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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  Thi t h ?    Đ ?   3   To án 4  k 2   PH ? N 1: TR ? C NGHI ? M   Câu 1:  Đ ? c và vi ? t s ?  thích h ? p vào ch ?  tr ? ng.    

Vi ? t s ?  Đ ? c s ?  

4 0   159   525   

 Tám tri ? u sáu trăm b ? y mươi lăm  nghìn b ? n trăm ba mươi  hai.  
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